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CHƯƠNG II : DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 
Câu 1. Điều kiện nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện không đổi

A. có chiều thay đổi và cường độ không đổi.                B. có chiều và cường độ không đổi.

C. có chiều không đổi và cường độ thay đổi.                D. có chiều và cường độ thay đổi.

Câu 2. Cường độ dòng điện đặc trưng cho


A. số hạt mang điện dịch chuyển trong vật dẫn nhiều hay ít.


B. tốc độ lan truyền của điện trường trong vật dẫn.




C. tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện.


D. mức độ chuyển động nhanh hay chậm của các điện tích.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của dòng điện trong kim loại là chiều chuyển dịch của các electron tự do.

Câu 4. Cường độ dòng điện được đo bằng 

A. Nhiệt kế.
B. Vôn kế.
C. ampe kế.
D. Lực kế.

Câu 5. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 6. Trong các nhận định về suất điện động, nhận định nào không đúng ?
A. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.

B. Suất điện động được đo bằng thương số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển các điện tích dương ngược nhiều điện trường và độ lớn điện tích dịch chuyển.

C. Đơn vị của suất điện động là Jun (J).

D. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.

Câu 7. Theo định luật Jun – Len – xơ, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn tỉ lệ

A. với cường độ dòng điện qua dây dẫn.


B. nghịch với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.



C. với bình phương điện trở của dây dẫn.


D. với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.

Câu 8. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với

A. cường độ dòng điện, với điện trở của vật dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

B. bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của vật dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

C. bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.
Câu 9. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện qua mạch chính tỉ lệ nghịch với


A. suất điện động của nguồn.
B. điện trở trong của nguồn.


C. điện trở ngoài của nguồn.
D. tổng điện trở trong và điện trở ngoài. 

Câu 10. Cường độ dòng điện không đổi được xác định bằng công thức nào sau đây ?
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Câu 11. Biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu vật dẫn, cường độ dòng điện I và điện trở R của vật dẫn là 

A. U = I.R 
B. I = U.R
C. R = U.I 
D. U = R.I2
Câu 12. Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. giảm 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. không đổi.

Câu 13. Có một hiệu điện thế U đặt vào hai đầu điện trở R thì có dòng điện I chạy qua. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R không thể tính bằng

A. 
[image: image5.wmf]2

U

R

R=

                        
B. P = RI2                          
C. P = U.I                     
D. P = U.I2
Câu 14. Gọi A là điện năng tiêu thụ của đoạn mạch, U là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, I là cường độ dòng điện qua mạch và t là thời gian dòng điện đi qua. Công thức nêu lên mối quan hệ giữa bốn đại lượng trên được biểu diễn bởi phương trình nào sau đây ?

A. A =
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C. A = U.I.t
D. A = 
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Câu 15. Chọn câu sai khi nói về vai trò của Ampe kế ? 
A. Ampe kế được dùng để đo cường độ dòng điện.

B. Ampe kế mắc nối tiếp vào mạch điện cần đo cường độ dòng điện đi qua.

C. Dòng điện chạy qua ampe kế có chiều đi vào chốt dương 
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 và đi ra từ chốt âm 
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D. Dòng điện chạy qua ampe kế có chiều đi vào chốt âm 
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 và đi ra từ chốt dương 
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Câu 16. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một biến trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t ?
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B. Q = U.I.t
C.  
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D. Q = R.I2.t

Câu 17. Suất điện động của nguồn điện được đo bằng đơn vị nào ?

A. Ampe (A). 
B. Vôn (V).
C. Oát (W).
D. Ôm (().

Câu 18. Công của nguồn điện được xác định theo công thức

A. A = (It.                  
B. A = UIt.                       
C. A = (I.                      
D. A = UI.

Câu 19. Công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức


A. P = UI
B. P = (It
C. P = (I
D. P = UIt.

Câu 20. Một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động (, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở RN. Hệ thức nào là đúng mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch  ?
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Câu 21. Một bộ nguồn gồm có m nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
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 và điện trở trong 
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. Công thức nào sau đây đúng ?
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Câu 22. Một bộ nguồn gồm có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động 
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 và điện trở trong 
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. Công thức nào sau đây đúng ?
      A. 
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Cho mạch điện như hình vẽ, các pin giống nhau có cùng suất điện động 
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 và điện trở trong 
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. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức
A. 
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Cho mạch điện như hình vẽ. Các pin giống nhau có cùng suất điện động 
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 và điện trở trong r. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức
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Cho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình vẽ. Suất điện động và điện trở trong của các pin giống nhau và bằng 
[image: image42.wmf]x

 và r. Suất điện động 
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 và điện trở trong rb của bộ nguồn bằng

A. 
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 và rb = 7r.
B. 
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 và rb = 7r.
Câu 26. C. 
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 và rb = 4r.
D. 
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 và rb = 4r.

Câu 27. Trong t = 4s có một điện lượng q = 1,5C di chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn. Cường độ dòng điện qua đèn là

A. 0,375A
B. 0,6A
C. 6A
D. 3,75A

Câu 28. Một bóng đèn có ghi  Đ(110W – 220V). Điều nào sau đây sai khi đèn sáng bình thường ?


A. Công suất định mức là 110W.
B. Điện trở của đèn luôn bằng 440(.

C. Cường độ dòng điện định mức là 2A.
D. Hiệu điện thế định mức của đèn là 220V.
Câu 29. Cho đoạn mạch có điện trở 10Ω, hiệu điện thế hai đầu mạch là 20V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là 

A. 2400J. 
B. 12000J.
C. 24000J.
D. 1200J.

Câu 30. Nhiệt lượng tỏa ra trong t = 2 phút khi một dòng điện I = 2A chạy qua một điện trở R = 100Ω là

A. 48000J.
B. 24J.
C. 24000J.
D. 400J.

Câu 31. Để bóng đèn loại Đ(120V - 60W) sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

A. R = 100(.  
B. R = 150(. 
C. R = 200(. 
D. R = 250(.

Câu 32. [image: image72.png]


Cho mạch điện như hình vẽ bên. Trong đó : R1 = 3
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, R2 = R3 = 6
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. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB bằng 

A.  RAB = 2
[image: image54.wmf]W

               

B.  RAB = 3,6
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C.  RAB = 4,5
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D.  RAB = 6
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Câu 33. [image: image73.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R4 = 3
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, R2 = 2
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, R3 = 4
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. Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng 

A.  Rtđ = 2,5
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B.  Rtđ = 3,5
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C.  Rtđ = 4,5
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D. Rtđ = 5
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Câu 34. Một bóng đèn ghi Đ(6V – 6W) được mắc vào một nguồn điện có điện trở r = 3Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện là 

A. 6V.
B. 36V. 
C. 9V
D. 12V.

Câu 35. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2( và R2 = 8(, khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là

     
A. r = 2(.          
 
B. r = 3(.                  
C. r = 4(.                   

D. r = 6(.

Câu 36. Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp được đặt vào hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu hai điện trở này được mắc song song và nối vào hiệu điện thế U ở trên thì công suất tiêu thụ của chúng sẽ là
     
A. 
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Câu 37. Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,2( được mắc với điện trở RN =  4,8( thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là UN = 12V. Suất điện động của nguồn điện là

A. ξ = 12V.
B. ξ = 12,5V.
C. ξ = 15V.
D. ξ = 18V.

Câu 38. [image: image74.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế. Biết ξ1 = 3V, r1 = 1Ω, ξ2 = 6V, r2 = 1Ω, R = 2,5Ω. Ampe kế chỉ là

A. 1A   
B. 3A

 

C. 2A  
D. 4A
Câu 39. [image: image75.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có ( = 1,2V và r = 1(. Điện trở mạch ngoài R = 8(. Cường độ dòng điện ở mạch ngoài bằng bao nhiêu ? 

A. 0,5A.


B. 0,75A.



C. 1A.


D. 0,25A.

Câu 40. [image: image76.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có ( = 12V, r = 4(. Bóng đèn có ghi Đ(6V - 6W). Để bóng đèn sáng bình thường thì giá trị Rx trong mạch và công suất tiêu thụ trên Rx khi đó là

A. Rx = 4( ; Px = 6W. 
B. Rx = 2( ; Px = 2W.

C. Rx = 12( ; Px = 3W. 
D. Rx = 6( ; Px = 6W.

Câu 41. [image: image77.png]&r
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Cho mạch điện như hình bên. Biết rằng ξ = 12V và r ; R1 = 4Ω; 
      R2 = R3 = 10Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây nối. Biết số chỉ 
      của ampe kế là 0,6A. Giá trị điện trở trong r của nguồn điện là 


A. 0,5Ω. 
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B. 1,0Ω. 
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C. 0,6Ω.

D. 1,2Ω.

Câu 42. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết ξ = 15V; R1 = 5Ω; R2 = 12Ω; bóng đèn có ghi Đ(6V – 3W). Bỏ qua điện trở các dây nối. Để đèn sáng bình thường thì điện trở trong r của nguồn có giá trị


A. 1Ω.



B. 2Ω.


C. 4Ω.



D. 5Ω.
Câu 43. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết ξ = 12V và r = 1(; R1 = 2Ω; bóng đèn có ghi Đ(6V – 3W). Bỏ qua điện trở các dây nối. Để đèn sáng bình thường thì công suất tiêu thụ trên R2 bằng

A. 4,5W.



B. 6W.


C. 12W.



D. 9W.

Câu 44. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1(6V – 3W) và Đ2(2,5V – 1,25W). Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R2 ?

A. 5Ω 




B. 6Ω 




C. 7Ω 




D. 8Ω

Câu 45. Cho mạch điện như hình vẽ bên. Ba pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động ( = 3,5V và điện trở trong r. Mạch ngoài có R = 8( và biết UAB = – 6V . Điện trở trong r của mỗi nguồn bằng

A. 1,5(

B. 0,5(





C. 7,5(

D. 2(
CHƯƠNG III : DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
Câu 1. Hạt tải điện trong kim loại là

A. ion dương.
B. electron tự do.

C. ion âm.
D. ion dương và electron tự do.

Câu 2. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương cùng chiều điện trường.
B. các electron tự do ngược chiều điện trường.


C. các ion âm cùng chiều điện trường.
D. các nguyên tử ngược chiều điện trường.

Câu 3. Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng ?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do.

B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều.

C. Nguyên nhân điện trở của kim loại là do sự mất trật tự trong mạng tinh thể.

D. Trong kim loại, khi có dòng điện thì các electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.
Câu 4. Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

A. ion dương và ion âm.     
B. electron và ion dương.  

C. electron.
D. electron, ion dương và ion âm.

Câu 5. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương dịch chuyển ngược chiều điện trường.

B. dòng ion âm dịch chuyển cùng chiều điện trường.

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.
Câu 6. Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với 

A. điện lượng chuyển qua bình.
B. thể tích của dung dịch trong bình.

C. khối lượng dung dịch trong bình.
D. khối lượng chất điện phân.

Câu 7. Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các

A. ion âm, electron đi về anốt và các ion dương đi về catốt. 

B. electron từ catốt về anốt.

C. electron đi về anốt và các ion dương đi về catốt. 

D. ion âm đi về anốt và các ion dương đi về catốt.

Câu 8. Hạt tải điện trong chất khí gồm 

A. các ion dương.
B. electron tự do.


C. ion dương và ion âm.
D. ion dương, ion âm và electron tự do.

Câu 9. Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các

A. electron theo chiều điện trường.


B. ion dương theo chiều  điện trường và ion âm ngược chiều điện trường.

C. ion dương theo chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường.

D. ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron theo chiều điện trường.
Câu 10. Không khí ở điều kiện bình thường không dẫn điện vì

A. các phân tử chất khí không thể chuyển động thành dòng.

B. các phân tử chất khí không chứa các hạt mang điện.

C. các phân tử chất khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng.

D. các phân tử chất khí luôn trung hòa về điện, trong chất khí không có hạt tải.
Câu 11. Khi đốt nóng chất khí, nó trở lên dẫn điện vì

A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng.

B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng.

C. các phân tử chất khí bị ion hóa thành các hạt mang điện tự do.

D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.
Câu 12. Gọi F là hằng số Faraday ; A là nguyên tử lượng của chất được giải phóng ở điện cực ; n là hoá trị của chất được giải phóng ở điện cực ; m là khối lượng chất được giải phóng ở điện cực ; q là điện lượng qua dung dịch điện phân. Hệ thức nào sau đây là đúng ?

A. mAq = Fn. 
B. mFn = Aq. 
C. mFq = An. 
D. Fm = Aqn.

Câu 13. Điện phân dung dịch AgNO3 với dòng điện có cường độ là 2,5A. Sau bao lâu thì lượng bạc bám vào Catốt là 5,4g ?

A. 2700s. 
B. 2100s.
C. 965s. 
D. 1930s.

Câu 14. Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1A. Cho AAg = 108 và nAg = 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 32 phút 10 giây là

A. 0,54g.
B. 1,08g.
C. 2,16g.
D. 4,32g.

Câu 15. Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Biết rằng sau 1giờ 4 phút 20 giây thì có 27g Ag bám ở cực âm. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân bằng A. 6,7A. 
B. 3,35A.
C. 3,5A. 
D. 6,25A.

Câu 16. Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực làm bằng niken. Biết đương lượng điện hoá của niken là 0,3 mg/C. Khi cho dòng điện có cường độ 5A đi qua bình trong thời gian 1 giờ thì khối lượng niken bám vào Catôt là

A. 5,4mg. 
B. 5,4g.
C. 4,5mg. 
D. 4,5g.

Câu 17. Cho đương lượng điện hoá của niken là 3.10-7kg/C. Khi cho một điện lượng 1000C chạy qua bình điện phân có anot làm bằng niken, thì khối lượng niken bám vào catot là

A. 0,0003g             
B. 0,003g          
C. 0,03g            
D. 0,3g

Câu 18. Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anôt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân là 5(, được mắc vào hai cực của bộ nguồn có suất điện động là 9V và điện trở trong 1(. Khối lượng đồng bám vào Catốt trong thời gian 1 giờ 36 phút 30 giây là

A. 2,5g.
B. 5,76g.
C. 2,88g.
D. 5g.

Câu 19. Một bình điện phân chứa dung dịch muối của một kim loại hóa trị 2 có các điện cực làm bằng chính kim loại đó. Cho dòng điện 0,2A chạy qua bình trong 32 phút 10 giây thì thấy khối lượng của catốt tăng thêm 0,128g. Hỏi các điện cực của bình điện phân làm bằng kim loại nào trong các kim loại sau đây : Sắt A1 = 56, Đồng A2 = 64, Niken A3 = 58,  Kẽm A4 = 65. 
A. niken.               
B. sắt.                    
C. đồng.                 
D. kẽm.

Câu 20. Một bình điện phân chưa dung dịch AgNO3 có điện trở 2Ω. Anốt của bình bằng bạc có đương lượng gam là 108. Nôi hai cực của bình điện phân với nguồn điện có suất điện động là 12V và điện trở trong 2Ω. Khối lượng bạc bám vào catốt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là 

A. 4,32g 
B. 3,24g 
C. 2,43g 
D. 3,42g
Câu 21. Chiều dày của lớp niken được phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05mm sau khi điện phân trong 32 phút 10 giây và diện tích mặt phủ tổng cộng của tấm kim loại là 30cm2. Biết Niken có khối lượng riêng là D = 8,9.103kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân gần nhất với giá trị nào sau đây ?


A. I = 2,5A.
B. I = 1,25A.
C. I = 1,5A.
D. I = 2,3A.

Câu 22. Để mạ đồng hai mặt của một tấm sắt có diện tích tổng cộng là 50cm2, người ta dung nó làm catot của một bình điện phân có anốt bằng đồng nhúng trong dung dịch CuSO4 rồi cho dòng điện có cường độ I = 1A chạy qua trong thời gian 1 giờ 20 phút. Biết ACu = 64, nCu = 2 và khối lượng riêng của đồng là D = 8,9g/cm3. Bề dày của lớp mạ là

A. 10,56cm            
B. 0,28cm.             
C. 2,8cm.                
D. 0,28cm.

Câu 23. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ξ = 12V và điện trở trong r = 1Ω, RB = 12Ω là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với điện cực Anôt là bạc, R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Cho Ag có A = 108 và n = 1. Khối lượng Ag bám vào catot sau 16 phút 5 giây là 

A. 0,54g. 
B. 0,72g. 


C. 0,81g. 
D. 0,27g. 

Câu 24. Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện ( = 15V và r. Mạch ngoài gồm R = 12(, Đèn Đ(6V - 4,5W) và B một bình phân đựng dung dịch Zn(NO3)2/Zn và điện trở của bình điện phân là RB = 6Ω. Biết rằng đèn sáng bình thường. Khối lượng Zn bám vào catốt trong thời gian 32 phút 10 giây và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là

A. 0,8125g và 1,2(.
B. 0,4875g và 1,2(.

C. 0,8125g và 1(.
D. 0,4875g và 1(.
Câu 25. Cho mạch điện như hình bên. Nguồn có ( = 9V và r = 0,5(, B là bình điện phân chứa dung dịch đồng sunfat với hai cực bằng đồng. Đèn Đ loại (6V – 9W) và Rx là một biến trở. Điều chỉnh Rx = 12( thì thấy đèn sáng bình thường. Tính khối lượng đồng bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây ?

A. 0,256g 
B. 0,32g 

C. 0,48g 
D. 0,64g
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